
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219826 Trần Duy Bảo 17/09/2001 Đồng Tháp DH21LKT02

2 212752 Nguyễn Hải Đăng 04/02/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

3 200674 Trần Công Đức Đạt 25/02/2002 Đồng Tháp DH20YKH01

4 202641 Nguyễn Tuấn Dĩ 29/07/2002 Sóc Trăng DH20KTR01

5 202033 Huỳnh Chí Dũng 20/07/2002 Kiên Giang DH20YKH02

6 212950 Nguyễn Thị Phương Giang 08/11/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

7 219807 Nghị Thảo Hân 17/07/2003 Cà Mau DH21CNT02

8 219951 Phạm Minh Huy 22/07/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

9 202561 Trần Quang Huy 28/02/2002 Bạc Liêu DH20KTR01

10 2110565 Phạm Quốc Kha 09/09/2002 Cà Mau DH21CNT02

11 201399 Nguyễn Thế Khải 03/11/2002 Hậu Giang DH20YKH02

12 212751 Trần Thị Trúc Muội 15/06/2003 Cà Mau DH21CNT02

13 211372 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 13/12/2003 Cần Thơ DH21MAR02

14 210279 Trần Khang Nguyên 26/08/2001 Cần Thơ DH21KTR01

15 210756 Nguyễn Hiền Nhân 26/03/2003 Cần Thơ DH21OTO02

16 210666 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/11/2003 Sóc Trăng DH21BDS01

17 2111099 Nguyễn Tố Như 09/02/2003 Cà Mau DH21MAR02

18 212077 Huỳnh Tú Ni 11/02/2003 Kiên Giang DH21CNT02

19 200527 Trần Hoàng Phát 26/01/2002 Kiên Giang DH20YKH01

20 210758 Nguyễn Phạm Yến Phương 12/07/2003 Bến Tre DH21KTO01

21 201081 Hồ Ngọc Trúc Quân 24/08/2002 Trà Vinh DH20YKH01

22 210657 Lê Văn Quốc 20/06/2003 Trà Vinh DH21OTO02

23 219784 Nguyễn Thanh Quyên 03/11/2003 Bến Tre DH21KQT02
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24 2110907 Vũ Thanh Tâm 16/10/2003 Hà Nội DH21MAR02

25 211322 Nguyễn Huỳnh Minh Thắng 12/06/2003 An Giang DH21OTO03

26 212188 Đinh Thị Phương Thảo 11/06/2003 Cần Thơ DH21MAR02

27 212648 Nguyễn Ngọc Thơ 16/03/2003 Kiên Giang DH21MAR02

28 213061 Danh Phương Thu 27/07/2002 Kiên Giang DH21BDS01

29 200446 Đoàn Nguyễn Ánh Thư 18/10/2002 Kiên Giang DH20YKH01

30 210273 Nguyễn Nhựt Thùy 08/02/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

31 202180 Võ Ngọc Thanh Thy 12/10/2002 An Giang DH20YKH02

32 211253 Lê Trần Tín 04/07/2003 Kiên Giang DH21OTO03

33 210506 Trần Thanh Toàn 30/04/2003 Hậu Giang DH21OTO02

34 2111100 Nguyễn Ngọc Trăm 26/09/2003 Bạc Liêu DH21MAR02

35 219669 Chì Ngọc Quỳnh Trân 09/07/2003 Cần Thơ DH21KQT02

36 219647 Danh Ngọc Huyền Trân 24/03/2003 Cà Mau DH21KQT02

37 212205 Thái Ngọc Trân 20/04/2003 Cà Mau DH21MAR02

38 2110001 Lê Phương Trang 01/01/2003 Vĩnh Long DH21KQT02

39 213510 Mai Diểm Trinh 16/02/2003 Cà Mau DH21MAR02

40 211297 Dương Quốc Trung 03/02/2003 Đồng Tháp DH21XDU02

41 211075 Huỳnh Quốc Trung 04/12/2003 Cà Mau DH21LKT02

42 201405 Trần Trúc Vũ 03/03/2002 Trà Vinh DH20OTO05
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